Thứ…..ngày…..tháng…..năm 2021
TUẦN 5:
TIẾT 21,22            
KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du )

	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
(HS tự học)
	NỘI DUNG GHI BÀI
(HS chép bài vào vở)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
- HS đọc chú thích SGK trang 94, 95.


- HS đọc văn bản SGK trang 93,94.
- HS trả lời các câu hỏi trong SGK trang 95, 96



























Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
- Học thuộc lòng đoạn trích
- Trình bày suy nghĩ của em về thân của Thúy Kiều

	I.  Đọc - hiểu chú thích: 
1. Vị trí đoạn trích: Nằm trong phần “Gia biến và lưu lạc”, từ câu 1033 đến câu 1054  trong “Truyện Kiều”.
2. Đại ý: Diễn tả tâm trạng bi kịch của Thúy Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích.
II. Đọc – hiểu văn bản:
 
1. Cảnh xung quanh lầu Ngưng Bích 
- Thiên nhiên cao rộng, trống vắng, lạnh lẽo, xa lạ. 
- Thúy Kiều bé nhỏ, đơn độc, bơ vơ, tội nghiệp. 
2. Nỗi lòng thương nhớ của Thúy Kiều 
a. Nỗi nhớ Kim Trọng : 
   Nhớ về những kỉ niệm đẹp của mối tình đầu với tâm trạng day dứt, đau đớn xót xa.
b. Nỗi nhớ cha mẹ :

Nỗi lòng thg nhớ cha mẹ day dứt khôn nguôi:
- Thương cha mẹ sớm chiều chờ tin con.
- Xót xa cho cha mẹ không ai chăm sóc.
 - > là người con hiếu thảo.
3. Tâm trạng của Thúy Kiều:
- Cánh buồm  xa xa - > gợi nhớ quê hương
- Hoa trôi man mác - > thân phận chìm nổi
- Nội cỏ rầu rầu - > cuộc sống vô vị, tủi nhục
- Gió cuốn mặt duềnh - > buồn lo tai họa ập đến.
=> Điệp ngữ, bút pháp tả cảnh ngụ tình. Dự báo số phận sóng gió sau này của Kiều





Dặn dò:
- Hoàn chỉnh hoạt động 2
- Chuẩn bị bài: “ Miêu tả trong văn bản tự sự”





Thứ…..ngày…..tháng…..năm 2021
TIẾT 23:            
 MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
(HS tự học)
	NỘI DUNG GHI BÀI
(HS chép bài vào vở)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
- HS đọc SGK trang 91, 92.

- HS trả lời các câu hỏi trong SGK trang 91, 92










Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
- Học thuộc ghi nhớ
- Làm đề 1 SGK trang 105
	I. Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự:
1. Ví dụ : sgk/ 91
 
- Kể lại diễn biến trận đánh đồn Ngọc Hồi của vua Quang Trung.
- Những đối tượng miêu tả :
+ Quân Tây Sơn
+ Vua Quang Trung
+ Quân xâm lược nhà
Thanh
2. Ghi nhớ: sgk/ 92
II. Luyện tập:





Dặn dò:
- Hoàn chỉnh hoạt động 2
- Chuẩn bị bài: “ Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự”

Thứ…..ngày…..tháng…..năm 2021
TIẾT 24:            
 MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
(HS tự học)
	NỘI DUNG GHI BÀI
(HS chép bài vào vở)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
- HS đọc phần I SGK trang 117.

- HS trả lời các câu hỏi trong SGK trang 117.


















Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
- Học thuộc ghi nhớ SGK/117
- Làm đề 2 SGK trang 105


	I. Tìm hiểu yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự :
1. Ví dụ :
  a. Tìm hiểu đoạn trích « Kiều ở lầu Ngưng Bích » 
+ Câu thơ tả cảnh: 4 câu thơ đầu
=> Miêu tả nội tâm trực tiếp.
 + Câu thơ miêu tả tâm trạng qua cảnh: “Bẽ bàng.... tấm lòng „
+ Câu thơ miêu tả tâm trạng:
  Tưởng người dưới nguyệt chén đồng...     
....Có khi gốc tử đã vừa người ôm
+ Câu thơ miêu tả cảnh vật qua tâm trạng:“Buồn trông... ghế ngồi „
=>Miêu tả gián tiếp. 
b. Tìm hiểu đoạn văn của Nam Cao:
- Miêu tả nét mặt : co rúm, vết nhăn xô, nước mắt chảy, đõ̀u ngoẹo, miệng mếu.
-> Khắc họa nội tâm của lão Hạc : đau đớn, xót xa, ân hận... khi phải bán con chó.
3. Ghi nhớ: SGK/ 117





Dặn dò:
- Hoàn chỉnh hoạt động 2
- Chuẩn bị bài: “ Cảnh ngày xuân, MGS mua Kiều, TK báo ân báo oán”



Thứ…..ngày…..tháng…..năm 2021
TIẾT 25:            
CẢNH NGÀY XUÂN
MÃ GIÁM SINH MUA KIỀU
THÚY KIỀU BÁO ÂN, BÁO OÁN 
( Khuyến khích học sinh tự đọc)
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
(HS tự học)
	NỘI DUNG GHI BÀI
(HS chép bài vào vở)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
 - HS đọc văn bản “ Cảnh ngày xuân” và trả lời các câu hỏi trong SGK trang 84,85,86.

- HS đọc văn bản “ Mã giám Sinh mua Kiều” và trả lời các câu hỏi trong SGK trang 97,98,99.


- HS đọc văn bản “ Thúy Kiều báo ân báo oán” và trả lời các câu hỏi trong SGK trang 106,107,108.


Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
- Học thuộc  3 ghi nhớ 


	

I. CẢNH NGÀY XUÂN
Ghi nhớ: SGK/ 87

II. MÃ GIÁM SINH MUA KIỀU
Ghi nhớ: SGK/ 99


III. THÚY KIỀU BÁO ÂN BÁO OÁN
Ghi nhớ: SGK/ 109



Dặn dò:
- Hoàn chỉnh hoạt động 2
- Chuẩn bị bài: “ Nghị luận trong văn bản tự sự”

